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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Chương trình thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của

Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số: 233 /TTr-KHCN, ngày 20 tháng 10 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt "Chương trình thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La".
( Chương trình kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá thông tin và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá thông tin, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01) 50b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

            

               Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2006


CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

(Kèm theo Quyết định số: 2925 /QĐ-UBND  ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

   I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đặt vấn đề
Trong những năm qua, thực hiện chương trình cải cách hành chính do Chính phủ phát động, công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Sơn La đã đạt được các kết quả nhất định. Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, cải thiện đời sống các tầng lớp nhân dân các dân tộc và đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn cho Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính của Nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính còn chậm, thiếu cương quyết và hiệu quả thấp trên cả 04 phương diện: Thể chế hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ công chức và quản lý tài chính công từ đó làm cho nền hành chính kém hiệu lực và hiệu quả. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính, thực hiện đúng vai trò Nhà nước "của dân, do dân và vì dân" xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ chúng ta còn phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính của Nhà nước. Trong đó, việc áp dụng công nghệ quản lý mới theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động hành chính công là bước đột phá quan trọng.
Dưới góc độ quản lý chất lượng, Cải cách hành chính đã thể hiện Hiệu lực và Hiệu quả bằng chính chất lượng của công việc và cách thức làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Đây chính là sự gặp nhau giữa yêu cầu bức thiết của cải cách hành chính với giải pháp về quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính công.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý hành chính công ở nước ta bắt đầu khởi động từ năm  1999 tại UBND Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thông qua Dự án VIE/96/2000, cho tới nay cũng mới chỉ có 150 đơn vị xây dựng và áp dụng thành công. Đó là các đơn vị quản lý hành chính thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước: Văn phòng Bộ công nghiệp, Văn phòng Bộ nông nghiệp, Văn phòng  UBND các tỉnh; Sở Xây dựng; Kế hoạch - Đầu tư; Tài nguyên-Môi trường; Khoa học Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố…… thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.Thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính của các cơ quan hành chính trong cả nước cho thấy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đó là: 

- Nâng cao nhận thức về phương pháp quản lý hành chính của cán bộ, công chức tạo bước đột phá về phương pháp quản lý hữu hiệu sau khi áp dụng.

- Chuẩn hoá các quy trình hành chính, bảo đảm các hồ sơ giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian theo các thủ tục đã ban hành.

- Cung cấp các bằng chứng khách quan để có thể chứng minh chất lượng tham mưu và quản lý các công việc.

Giảm áp lực cho lãnh đạo trong hoạt động quản lý điều hành nhờ phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi người trong các thao tác giải quyết công việc. Đồng thời đánh giá được chính xác trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của cán bộ, công chức; từ đó sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức hiện có cho phù hợp với yêu cầu công việc.

- Hạn chế tiêu cực do toàn bộ các dịch vụ hành chính đều được công khai minh bạch.

- Thúc đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ, thông tin (nối mạng nội bộ) nên việc cập nhật thông tin nhanh, theo dõi được quá trình giải quyết công việc.

2. Cơ sở  pháp lý của chương trình
Quyết định số  169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: " Đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống  hành chính giai đoạn 1 từ  năm 2003 đến 2005 ". Đề án được chia làm 7 tiểu đề án trong đó tiểu đề án 3 "Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ".
Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (dưới đây gọi tắt là hệ thống quản lý chất lượng) được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Từ nay đến năm 2010 xây dựng, áp dụng, chứng nhận, duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho 100% các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh Sơn La.
- Từ năm 2011 tiến hành cải tiến các hệ thống quản lý đã được xây dựng, áp dụng, chứng nhận và duy trì để nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả của hệ thống đã được áp dụng.

III.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

3. Các cơ quan khuyến khích tham gia: UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan sự nghiệp trực tiếp phục vụ công tác quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp khác như: Các trung tâm y tế, trường học, bệnh viện …

IV. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

 2. Đào tạo, cung cấp nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 
3. Hình thành thư viện các thông tin và tài liệu tham khảo cho lĩnh vực áp dụng HTQLCL trong các đơn vị hành chính nhà nước;
4. Tổ chức các hội nghị hằng năm để trao đổi và chia sẻ kết quả, kinh nghiệm áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước;

 5. Lựa chọn thí điểm một số các cơ quan hành chính nhà nước và triển khai áp dụng HTQLCL tại các cơ quan này;

6. Đánh giá, rút kinh nghiệm từ việc áp dụng HTQLCL tại các đơn vị được chọn triển khai thí điểm;
7. Triển khai áp dụng HTQLCL tại tất cả các cơ quan UBND tỉnh, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh còn lại.
8. Đánh giá và tổng kết đề án và xây dựng kế hoạch cho hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL tại UBND tỉnh, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh trong thời gian tiếp theo.

V. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo chương trình: Ban chỉ đạo Chương trình do UBND Tỉnh ra Quyết định thành lập thành phần Ban chỉ đạo gồm: Đại diện UBND tỉnh, Sở KHCN, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hoá thông tin, Chi cục TC-ĐL-CL, Do Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực. Thường trực ban chỉ đạo (Sở KHCN) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, điều phối và tổ chức thực hiện chương trình với sự hỗ trợ của UBND tỉnh và các thành viên.

2. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Các hỗ trợ về chuyên môn từ Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trung tâm đào tạo của Tổng cục, Các trung tâm tư vấn ISO, Trung tâm chứng nhận được chỉ định…

3. Tăng cường hoạt động tập huấn, đào tạo về áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước cho lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2000 tại các cơ quan này.
4. Lựa chọn một số cơ quan đại diện cho các nhóm UBND huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh cho việc triển khai áp dụng thí điểm trước để rút kinh nghiệm.

5. Bảo đảm cấp đủ nguồn tài chính để thực hiện chương trình theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 1. Nguồn kinh phí: Được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh.
 2. Nội dung chi: 

- Kinh phí đào tạo: Nhận thức về ISO, đào tạo kỹ thuật xây dựng hệ thống văn bản, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, kỹ thuật đánh giá nội bộ…
- Kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: Sổ tay chất lượng, các quy trình, các hướng dẫn công việc, các biểu mẫu…

- Kinh phí đánh giá chứng nhận: Đánh giá thử hệ thống và đánh giá chứng nhận


 - Kinh phí đánh giá duy trì hệ thống cho các đơn vị một năm 02 lần theo quy định.

3. Chế độ chi: Theo chế độ quy định của nhà nước.


VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc nhóm bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn từ 2006 đến 2010. Thời gian triển khai đề án được chia làm 02 giai đoạn:
	Giai đoạn
	Thời gian
	Nội dung triển khai

	Giai đoạn 1
	2006-2007
	- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đề án.
- Triển khai thí điểm tại: 04 đơn vị

- Đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai  cho các đơn vị còn lại

	Giai đoạn 2
	2008-2010
	Triển khai HTQLCL đồng loạt cho toàn bộ các đơn vị thuộc nhóm phải áp dụng ISO 9001:2000.



- Đối với nhóm cơ quan khuyến khích áp dụng: Ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ, các trường học….

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tài chính 


Căn cứ Chương trình triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt. Chủ trì phối hợp với Sở  KHCN tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị thuộc "Danh mục các cơ quan ưu tiên xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng" được phê duyệt lập dự toán và cân đối kinh phí bổ xung để thực hiện chương trình theo đúng các chế độ quy định của nhà nước. 


2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đề xuất UBND tỉnh ra Quyết định ban hành "Danh mục các cơ quan ưu tiên triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng" bảo đảm đúng đối tượng, tiến độ theo quy định của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg.
- Tham mưu trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình sau khi thống nhất với các ngành liên quan.
- Tổ chức đào tạo nhận thức về ISO 9001:2000 cho các ngành, các cấp thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.
- Tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch hàng năm được phê duyệt.

- Tham mưu cho các cơ quan trong việc lựa chọn tư vấn xây dựng hệ thống, tư vấn đánh giá chứng nhận để bảo đảm lựa chọn được các cơ quan tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm khi thực thi nhiệm vụ.

 -  Hướng dẫn kiểm soát đánh giá nội bộ và thực hiện các hoạt động cải tiến trong quá trình áp dụng hệ thống. 


- Định kì 6 tháng, 1 năm lập báo cáo tiến độ, kết qủa thực hiện báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chương trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của tỉnh.

3. Sở Văn hoá thông tin 


Phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ tổ chức tốt việc tuyên truyền về quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

4. Sở Nội vụ


- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt danh mục các cơ quan thực hiện Chương trình hàng năm.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính huy động mọi nguồn vốn để triển khai  thực hiện Chương trình.

5. Các Sở; Ban; Ngành; UBND các huyện, thị xã


 Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định: 2925/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006
 của UBND tỉnh Sơn La)
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